
 

              ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI
                                                                                       TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

CHỦ ĐỀ: “ TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ 17/03/2025 – 11/04/2025)

Giáo viên: Phạm Thị Châm
              Hoàng Minh Thư

                            Lớp: 4A4

Năm học: 2024 - 2025



I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

5

Thực hiện đúng, 
đủ, nhịp nhàng 
các động tác 
trong bài tập thể 
dục theo hiệu 
lệnh

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục.

Hô hấp: Hít vào 
thở ra: 
Tay: Đưa hai tay 
lên cao ra phía 
trước sa; 
Chân: Đứng Lần 
lượt từng chân 
co cao đầu gối; 
Bụng: 
Nghiêng người 
sang trái, sang 
phải; 
Bật: Chụm tách 
chân 

Lớp 
4TA

Sân 
trường TDS TDS TDS TDS



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

54

Thể hiện sự dẻo 
dai, khả năng 
phối hợp khéo 
léo khi thực 
hiện vận động 
trèo qua ghế dài 
1,5x30cm

Trèo qua ghế dài
Tiết học: “ Trèo 
qua ghế dài 
1,5x30cm”” Lớp 

4TA
Phòng 

học
HĐH

86

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận 
động bật xa 35-
40 cm 

Bật xa 35-40cm

Tiết học:
“Bật nhảy từ 
trên cao xuống 
30-35cm”

Lớp 
4TA

Sân 
chơi HĐH

95

Thể hiện nhanh, 
mạnh, khéo 
trong thực hiện 
bài tập tổng hợp

Ném trúng đích Tiết học:
“Ném trúng đích 
bằng 1 tay”

Lớp 
4TA HĐH

109
Thực hiện được 
vận động cuộn - 
xoay tròn cổ tay

Cuộn - xoay tròn 
cổ tay

Thể dục sáng: 
“Khởi động 
cùng bé”

Lớp 
4TA

sân 
chơi TDS TDS TDS TDS



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

Trò chơi: “Ném 
vòng cổ chai”

Lớp 
4TA

sân 
chơi HĐNT

Trò chơi : “Ném 
bóng vào rổ”

Lớp 
4TA

Sân 
trường HĐNT

Trò chơi “Nhảy 
bao bố”

Lớp 
4TA

Sân 
trường HĐNT

Trò chơi vận 
động:  “Mèo 
đuổi chuột”

Lớp 
4TA

Sân 
trường HĐNT

Trò chơi vận 
động:  “Chong 
chóng quay”

Lớp 
4TA

Sân 
trường HĐNT

Trò chơi vận 
động:  “Bé chơi 
cùng giấy báo”

Lớp 
4TA

Sân 
trường HĐNT

Thích chơi các 
trò chơi vận 
động. Biết luật 
chơi, cách chơi, 
phối hợp chơi 
với bạn vui vẻ

Ném vòng cổ 
chai; Ném bóng 
vào rổ; Nhảy 
bao bố; Chơi 
Boling bằng 
chai nhựa

Trò chơi vận 
động:  “Đá cầu 
giấy”

Lớp 
4TA

Sân 
trường HĐNT



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

Trò chơi vận 
động:  “Đàn gà 
trong vườn rau”

Lớp 
4TA

Sân 
trường HĐNT

Trò chơi vận 
động:  “Ném 
còn”

Lớp 
4TA

Sân 
trường

Trò chơi vận 
động:  “Kéo co”

Lớp 
4TA

Sân 
trường HĐNT

Trò chơi vận 
động:  “Lộn cầu 
vòng”

Lớp 
4TA

Sân 
trường HĐNT

Trò chơi vận 
động:  “Rồng 
rắn lên mây”

Lớp 
4TA

Sân 
trường HĐNT

Trò chơi vận 
động:  “Tôm cua 
cá”

Lớp 
4TA

Sân 
trường HĐNT



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

Trò chơi vận 
động:  “Thả đỉa 
ba ba”

Lớp 
4TA

Sân 
trường HĐNT

Trò chơi vận 
động: “Mò cua 
bắt ốc”

Lớp 
4TA

Sân 
trường HĐNT

Trò chơi vận 
động: “Cua cắp”

Lớp 
4TA

Sân 
trường HĐNT

Trò chơi: “Chơi 
Boling bằng 
chai nhựa”

Lớp 
4TA

Sân 
trường HĐNT

115
Tô, vẽ được một 
số hình đơn 
giản, gần gũi

Tô, vẽ hình
Bé thực hành: 
“Tô, vẽ hình” Lớp 

4TA
Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

119
Cắt xe thành 
thạo theo đường 
thẳng

Cắt xé thành 
thạo đường 
thẳng dài hơn 
10cm

Bé thực hành: 
Vẽ thành thạo  
đường thẳng dài 
hơn 10cm làm 

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

quả cầu giấy.

Rèn kĩ năng xé 
giấy vụn

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐC

123

Nói được tên 
một số món ăn 
hàng ngày và 
dạng chế biến 
đơn giản: Rau 
có thể luộc, nấu 
canh: thịt có thể 
luộc, rán , kho; 
gạo nấu cơm

- Nhận biết dạng 
chế biến đơn 
giản của một số 
thực phẩm món 
ăn.

Trò chơi: “Phân 
loại thực phẩm”

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

131

Biết gập giấy 
tạo hình đơn 
giản theo hướng 
dẫn.

Gập giấy

Bé thực hành: 
“Gập giấy” Lớp 

4TA
Lớp 
học SHC



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

149

Biết ý nghĩa của 
việc ăn  để cao 
lớn khỏe mạnh, 
thông minh và 
biết ăn nhiều 
loại thức ăn 
khác nhau để có 
đủ chất dinh 
dưỡng

- Giá trị dinh 
dưỡng của một 
số loại thực 
phẩm 

Trò chơi: 
“Bé đoán món 
ăn”

Lớp 
4TC

Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

158

Có kỹ năng rửa 
tay bằng xà 
phòng đúng quy 
trình,biết tự rửa 
tay bằng xà 
phòng khi được 
nhắc nhở

Tập luyện thao 
tác rửa tay bằng 
xà phòng

Bé rèn luyện 
thao tác rửa tay 
bằng xà phòng

Lớp 
4TA

Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN VS-

AN

180
Mời cô, mời bạn 
khi ăn, ăn từ tốn 
không đùa 

Mời cô, mời bạn 
khi ăn

Dạy trẻ biết mời 
cô mời bạn khi 

ăn

Lớp 
4TA

Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-

AN
VS-
AN



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

181 An từ tốn không 
đua nghịch

Rèn trẻ biết ăn 
từ tốn không đùa 
nghịch khi ăn

Lớp 
4TA Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-
AN

VS-
AN

182
Không kén chọn 
thức ăn, ăn hết 
xuất

Động viên trẻ ăn 
hết suất và 
không kén chọn 
thức ăn

Lớp 
4TA

Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-

AN
VS-
AN

183

nghịch làm đổ 
vãi thức ăn, 
không vừa nhai 
vừa nói

Không uống 
nước lã

Dạy trẻ không 
uống nước lã

Lớp 
4TA

Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-

AN
VS-
AN

215

Nhận biết được 
một số dấu hiệu 
của bạo lực thể 
chất. Biết cách 
phản ứng khi sự 
việc xảy ra với 
trẻ và với người 
khác.

Những biểu hiện 
trẻ quan sát và 
trẻ cảm nhận 
được: Bị đánh, 
tát. Cấm đi vệ 
sinh. Không cho 
ăn, hoặc ép ăn 
uống. Phạt quỳ, 
nhốt trong 
buồng kín,…                                                                     

Bé nhận biết khi 
bị ép ăn.

Lớp 
4TA

Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN VS-

AN



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

Nhận biết: Mắng 
chửi, đe dọa, chế 
giễu chê bai. 

Lời khen, lời 
chê

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐC ĐTT ĐTT HĐC

Biết cách phản 
ứng khi sự việc 
xảy ra với trẻ và 
cách phản ứng 
khi sự việc xảy 
ra với người 
khác.

Trò chơi: “Cách 
xử lí khi bị chê 
bai, chế giễu”

Lớp 
4TA

Lớp 
học ĐTT ĐTT

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Trò chuyện  xem 
video, cách sử 
dụng đồ dùng đồ 
chơi tái chế.

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐC HĐC

235

Biết được mối 
liên hệ đơn giản 
giữa đặc điểm 
cấu tạo với cách 
sử dụng của đồ 
dùng/ đồ chơi 
quen thuộc.

Mối liên hệ đơn 
giản giữa đặc 
điểm cấu tạo với 
cách sử dụng 
của đồ chơi/đồ 
dùng quen 
thuộc.

Tiết học: Ứng 
dụng 5E “Những 
vỏ ốc xinh”

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐH



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

Tiết học: Ứng 
dụng 5E “Quy 
trình tái chế 
giấy”

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐH

Tiết học: Ứng 
dụng 5E “Khám 
phá lễ hội đua 
thuyền rồng”
“Rác thải và 
phân loại rác 
thải”

Lớp 
4TA

HĐH
HĐH

Quan sát: “Sự 
thấm hút giấy”

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐNT

Hoạt động sắp 
xếp, phân loại 
giấy trẻ sưu tầm.

Lớp 
4TA

Lớp 
học

HĐC

Thí nghiệm về 
sự đổi màu giấy 

Lớp 
4TA

Lớp 
học

HĐNT



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

ăn.

Quan sát: “Thả 
thuyền giấy”

Lớp 
4TA

Lớp 
học

HĐNT

236

Biết so sánh sự 
giống nhau và 
khác nhau của 
2-3 đồ dùng đồ 
chơi

So sánh sự 
giống 
nhau và khác 
nhau của 2-3 đồ 
dùng đồ chơi

Chơi: “So sánh 
đồ dùng đồ chơi 
giống và khác 
nhau”

Lớp 
4TA

Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

237

Biết tách hai 
nhóm đối tượng 
có số lượng 
thành hai phần. 
Biết tách một 
nhóm đối tượng 
thành các nhóm 
nhỏ hơn.

Biết tách hai 
nhóm đối tượng 
có số lượng 
thành hai phần. 
Biết tách một 
nhóm đối tượng 
thành các nhóm 
nhỏ hơn.

Tiết học: “Chia 
nhóm có số 
lượng 4 thành 
hai phần”

Lớp 
4TA

Lớp 
học

HĐH



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

284

Biết phân loại 
đồ dùng Đồ 
chơi theo 1 đến 

Phân loại đồ 
dùng đồ chơi 
theo một đến hai 
dấu hiệu

Chơi: “Phân loại 
đồ dùng đồ chơi 
tái chế từ rác 
thải nhựa”

Lớp 
4TA

Lớp 
học

HĐG

- Chơi: “Đếm số 
lượng đồ dùng 
đồ chơi tái chế”

Lớp 
4TA

Lớp 
học

HĐG

- Chơi: “Nối 
theo thứ tự các 
chữ số từ 1-5”

Lớp 
4TA

Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

298

Chỉ ra các điểm 
giống và khác 
nhau giữa hai 
hình (hình tam 
giác, hình tròn, 

Chỉ ra các điểm 
giống và khác 
nhau giữa hai 
hình tam giác và 
hình tròn

Tiết học:
“So sánh sự 
khác nhau giữa 
hình tam giác và 
hình tròn”

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐH



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

hình vuông, 
hình chữ 
nhật…)

- Chơi: “Thêm 
bớt đồ dùng đồ 
chơi tái chế”

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG HĐG

307

Có khả năng 
nhận biết các 
con số được sử 
dụng trong cuộc 
sống hàng ngày

Nhận biết ý 
nghĩa các con số 
được sử dụng 
trong cuộc sống 
hàng ngày

Trò chơi: “Nhận 
biết số nhà, số 
điện thoại, số 
xe”

Lớp 
4TA

Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

316

Nhận ra được 
quy tắc sắp xếp 
của ít nhất 3 đối 
tượng (ABC, 
AAB, ABB) và 
tiếp tục thực 
hiện sao chép lại 

So sánh, phát 
hiện quy tắc sắp 
xếp và sắp xếp 
theo quy tắc 
(ABC, AAB, 
ABB)

Trò chơi: Hãy 
làm theo mẫu 
của cô; Tạo ra 
các mẫu; Tìm 
bạn (yêu cầu trẻ 
tìm bạn sao cho 
cứ 2 bạn gái 
đứng cạnh 1 bạn 
trai….) 

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

321

Sử dụng được 
dụng cụ để đo 
độ dài, dung 
tích của hai đối 
tượng, nói kết 
quả đo và so 
sánh

Đo độ dài bằng 
1 đơn vị đo

Tiết học:
 “Đo độ dài 
bằng 1 đơn vị 
đo”

Lớp 
4TA

Lớp 
học

HĐH

345

Biết một số đặc 
điểm nổi bật, tác 
hại của rác thải 
và công dụng 
của rác thải tái 
chế.

Nhận biết một 
số đặc điểm nổi 
bật, tác hại của 
rác thải và công 
dụng của rác 
thải tái chế.    

 “Dạy trẻ nhận 
biết hành vi 
đúng sai khi sử 
dụng rác thải”     

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐC

III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Có khả năng 
nghe hiểu các từ 
khái quát chỉ 
đặc điểm, tính 

Nghe hiểu các từ 
khái quát chỉ đặc 
điểm, tính chất, 
công dụng và các 

Trò chuyện để 
trẻ sử dụng các 
câu đơn, câu mở 

Lớp 
4TA

Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

378 chất, công dụng 
và các từ biểu 
cảm.

từ biểu cảm. rộng trong giao 
tiếp

384

Có khả năng 
nghe hiểu sử 
dụng các câu 
đơn, câu mở 
rộng câu phức 
trong giao tiếp

 Nghe hiểu các 
câu đơn, câu mở 
rộng câu phức

Tiết học:
 Thơ : 
“ Chiếc thuyền 
giấy”

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG

Tiết học: Đồng 
dao “Đi cầu đi 
quán”
“Vè tái chế”

Lớp 
4TA

Lớp 
học  HĐH HĐH

386

Có khả năng 
đọc thuộc bài 
thơ ca dao đồng 
dao

Đọc thơ, ca dao, 
đồng dao, tục 

ngữ, hò vè Trò chuyện, 
lắng nghe và 
trao đổi với 
người đối thoại

Lớp 
4TA

Lớp 
học

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

390 Lắng nghe và 
trao đổi với 

Lắng nghe và 
trao đổi với 

Chơi: Đóng 
kịch

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

người đối thoại người đối thoại “Siêu nhân 
Fristi”
 Chơi: Hoạt 
cảnh: “Nàng 
tiên Ốc”

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG

Tiết học: Kể 
chuyện sáng 
sáng tạo “Chiếc 
vỏ của ốc”

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐH

 - Chơi: Kể 
chuyện sáng tạo 
bằng đồ dùng 
đồ chơi tái chế.

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG

410
Bắt chước được 
giọng nói, điệu 
bộ của nhân vật 

trong truyện
Tập đóng kịch

Rèn kĩ năng 
cầm sách đúng 
chiều, mở sách, 
xem tranh và 
"đọc" truyện.

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG HĐG

HĐG HĐG



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

424 Chọn sách để 
xem

Tự chọn sách để 
xem

- Mô tả hành 
động của nhân 
vật trong câu 
truyện.
Tâm sự của vỏ 
hộp; 
Câu chuyện về 
vỏ sữa.

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

427

Biết mô tả hành 
động của các 
nhân vật trong 
chuyện

Mô tả hành động 
của các nhân vật 
trong chuyện

Rèn trẻ kỹ năng 
biết mở sách, 
xem sách từ trái 
qua phải, từ trên 
xuống dưới

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

430

Biết cầm sách 
đúng chiều và 
giở từng trang 
để xem tranh 
ảnh. Đọc sách 
theo minh họa

+ Hướng đọc, 
viết: từ trái sang 
phải, từ dòng 
trên xuống dòng 
dưới

Dạy trẻ biết 
phân biệt đâu là 
mở đầu và kết 
thúc của câu 
chuyện

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

Thực hành sửa 
sách, truyện khi 
bị rách hỏng

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

433

Biết phân biệt 
phần mở đầu kết 
thúc của sách , 
đọc chuyện qua 
các tranh vẽ, 
biết giữ gìn và 
bảo vệ sách

Biết phân biệt 
phần mở đầu kết 
thúc của sách , 
đọc chuyện qua 
các tranh vẽ, biết 
giữ gìn và bảo vệ 
sách

Trò chuyện về 
một số kí hiệu 
thông thường: 
Thùng rác; 
không giẫm lên 
cỏ; Không bẻ 
cành…

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐC HĐC HĐG HĐG

436

Có khả năng 
nhận biết một số 
kí hiệu thông 
thường trong 
cuộc sống

Làm quen mới 
một số ký hiệu 
thông thường: 
thùng rác; không 
giẫm lên cỏ; 
Không bẻ 
cành…

Thực hành nhận 
biết một số kí 
hiệu cảnh báo 
trên các thùng 
rác: rác thải sinh 
hoạt, rác thải y 
tế…

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐC HĐC

448 Nhận ra được 
các cảnh báo 

Làm quen mới 
một số ký hiệu 

Thực hành nhận 
biết một số kí 

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐC



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

nguy hiểm đến 
sức khỏe, tính 
mạng trên các 
nhãn sản phẩm 
quen thuộc: Gói 
chống ẩm, chất 
tẩy rửa….

cảnh báo nguy 
hiểm trên các 
nhãn sản phẩm 
quen thuộc 

hiệu cảnh báo 
trên các thùng 
rác: rác thải sinh 
hoạt, rác thải y 
tế…

IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

464 Biết tự chọn đồ 
chơi, trò chơi 
theo ý thích

Tự lựa chọn đồ 
chơi/ trò chơi 
theo ý thích.

Lau dọn vệ sinh 
lớp học chuẩn 
bị đồ dùng chủ 
đề

Lớp 
4TA

Lớp 
học

HĐC HĐC HĐC HĐC

467
Cố gắng thực 
hiện công việc 
đơn giản được 
giao

Trải nghiệm thực 
tế:  xếp dọn đồ 
dùng đồ chơi, 
trực nhật.

Thực hành: 
Cảm xúc của bé 
với các hành vi 
Đúng - sai trong 
việc phân loại 
rác.

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

473

Biết biểu lộ một 
số cảm xúc: vui, 
buồn, sợ hãi, tức 
giận, ngạc nhiên

Biểu lộ trạng thái 
cảm xúc, tình 
cảm phù hợp qua 
cử chỉ, giọng 
nói, trò chơi, hát, 
vận động, vẽ, 
nặn, xếp hình

Bé sử dụng các 
từ biểu thị sự lễ 
phép "Mời cô"; 
"Mời bạn"; 
"Cảm ơn"; "Xin 
lỗi"… trong 
giao tiếp

Lớp 
4TA

Lớp 
học

VS-AN VS-AN HĐG VS-AN

493

Biết nói cảm ơn 
xin lỗi chaò hỏi 
lễ phép

Cử chỉ lời nói cử 
chỉ trong giao 
tiếp
"Cảm ơn"; "Xin 
lỗi"… trong giao 
tiếp

Chờ đến lượt, 
hợp tác

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

Bé cùng mài 
chì, mài sáp để 
học về gân lá

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐC

499
Biết chờ đến 
lượt khi được 
nhắc nhở

Chờ đến lượt, 
hợp tác

HĐ: Bức tranh 
sử dụng các 
nguyên vật liệu 

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG HĐG



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

tái chế của 
chúng mình.

502

Biết phân biệt 
hành vi  " đúng" 
- " sai", " tốt" - " 
xấu"

Phân biệt hành 
vi" đúng" - " 
sai", " tốt" - " 

xấu" 

- Quan sát sự 
phát triển của 
vườn rau cải

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐNT

- Quan sát cây 
mít
- Nhặt lá cây 
khô, tạo hình 
trên sân trường

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐNT

- Quan sát cây 
hoa trạng 
nguyên

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐNT

Quan sát bể cá Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐNT

510
Thích chăm sóc 
cây, con vật 
thân thuộc

Bảo vệ, chăm 
sóc con vật và 
cây cối thân 

thuộc

Quan sát góc 
thiên nhiên di 

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐNT



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

động làm chậu 
cây cảnh từ chai 
lọ nhựa, phế 
thải
Nhổ cỏ dại, tỉa 
lá úa ở bồn hoa 
cây cảnh. 

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐNT

Trò chuyện với 
cô chú công 
nhân bảo vệ môi 
trường. 

Lớp 
4TA

Lớp 
học

HĐNT

Hoạt động: 
“Ngày hội tái 
chế” (Kết hợp 
với phụ huynh)

 Lớp 
4TA

Sân 
trường HĐC

519

Thích thú, 
hưởng ứng tham 
gia các hoạt 
động trong ngày 

Tham gia các hoạt 
động trong ngày 
lễ hội tái chế

Tham quan gian 
hàng trưng bày 
các loại tranh 
ảnh từ lá cây 

Lớp 
4TA

Sân 
trường HĐNT



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

khô của xưởng 
Steam tại 
trường
Trải nghiệm: 
Trồng cây trong 
chai nhựa

Lớp 
4TA

Sân 
trường HĐNT

Trải nghiệm: 
Bồn hoa bằng 
gạch sinh thái từ 
chai nhựa

Lớp 
4TA

Sân 
trường HĐNT

lễ hội của nhà 
trường.

Trải nghiệm: 
Bồn hoa bằng 
gạch sinh thái từ 
chai nhựa

Lớp 
4TA

Sân 
trường HĐNT

521
Biết bộc lộ cảm 
xúc (vui sướng, 
vỗ tay, làm 
động tác mô 
phỏng) và sử 

Nghe âm thanh, 
các bài hát, bản 
nhạc gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ 

đẹp nổi bật của 

Dạy trẻ biết hát 
và nghe các bài 
hát trong chủ đề
- Kể chuyện 
sáng tạo với đồ 

Lớp 
4TA

Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

dụng các từ gợi 
cảm để nói lên 
cảm nhận của 
mình khi nghe 
âm thanh gợi 
cảm, các bài hát, 
bản nhạc gần 
gũi và ngắm 
nhìn vẻ đẹp nổi 
bật của các sự 
vật, hiện tượng 
trong thiên 
nhiên,trong 
cuộc sống và tác 
phẩm nghệ thuật

các sự vật, hiện 
tượng trong thiên 
nhiên, cuộc sống 

và tác phẩm 
nghệ thuật

chơi tái chế.

523
Chăm chú lắng 
nghe, và hưởng 
ứng cảm xúc 
(hát theo, vỗ 

Nghe bài hát, 
bản nhạc; thơ, 
đồng dao, ca 

dao, tục ngữ; kể 

Nói cảm nhận 
về vẻ đẹp nổi 
bật của tác 
phẩm tạo hình.

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

tay, nhún nhảy, 
lắc lư, thể hiện 
động tác minh 
họa) theo bài 
hát, bản nhạc; 
thích nghe đọc 
thơ, đồng dao, 
ca dao, tục ngữ; 
thích nghe kể 
câu chuyện phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực 
hiện

chuyện phù hợp 
với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Vẽ những hình 
ngộ nghĩnh trên 
vỏ ngao,sò

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐC

524

Thích thú, ngắm 
nhìn và biết sử 
dụng các từ gợi 
cảm nói lên cảm 
xúc của mình 
trước vẻ đẹp nổi 

Nói cảm nhận về 
vẻ đẹp nổi bật 

của tác phẩm tạo 
hình Nghe và nhận ra 

các loại nhạc 
Lớp 
4TA Lớp Lớp 

học ĐTT ĐTT ĐTT



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

bật (về màu sắc, 
hình dáng, bố cụ 
của tác phẩm 
tạo hình

khác nhau

527 Thích nghe và 
nhận ra các loại 
nhạc khác nhau

Vẽ để tạo thành 
bức tranh có màu 

sắc hài hòa, bố 
cục cân đối

Tiết học: Dạy kĩ 
năng ca hát: 
“Con diều giấy”

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐH

- Nhảy dân vũ 
Baby Shark Lớp 

4TA

Phòng 
chức 
năng

HĐC

- Dạy múa dân 
gian: “Trống 
cơm”

Lớp 
4TA

Phòng 
chức 
năng

HĐC HĐC

- Dạy múa “Em 
vẽ môi trường 
màu xanh”

Lớp 
4TA

Phòng 
chức 
năng

HĐC SHC



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

- Nhảy dân vũ:
“Kun bảo vệ 
môi trường”

Lớp 
4TA

Phòng 
chức 
năng

HĐC

- Dạy múa dân 
gian: “Trống 
cơm”

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐC

- Dạy múa: “Em 
vẽ môi trường 
màu xanh”

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐC

- VĐMH: “Kun 
bảo vệ môi 
trường”

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG

Sử dụng các 
dụng cụ gõ đệm 
theo phách, nhịp, 

tiết tấu

Làm đồ chơi từ 
vỏ ngao sò Lớp 

4TA
Lớp 
học HĐG



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

- Làm tranh 
bằng hoa, lá khô
-Tái chế bát đĩa 
từ lá chuối và lá 
bàng

Lớp 
4A

Lớp 
học HĐG

+ Làm đồ chơi 
từ giấy: Gấp túi 
giấy, làm mũ 
giấy.
+ Gấp quạt, 
thuyền, hoa 
bằng giấy
+ Làm quả cầu 
giấy
+ Làm dây cờ , 
dây hoa bằng 
giấy.
+ Làm đồ chơi 
từ các loại vỏ 

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

hộp giấy.
+ In hình, vẽ 
tranh trên giấy.
+ Bồi giấy làm 
các loại quả.
+ Tô màu trên 
các vỏ ngao, sò, 
ốc.
+ Làm các đồ 
chơi lưu niệm từ 
vỏ ngao, sò, ốc: 
Xâu vòng ốc , 
chuông  gió, 
những con

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG HĐG

- Trẻ chơi trên 
các con đường 
hẹp có gắn vỏ 
ngao,sò,ốc

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐC



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

- Trẻ chơi trên 
các con đường 
hẹp có gắn vỏ 
ngao,sò,ốc

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐC

- Vẽ tranh trên 
nền giấy A4

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG

- Vẽ những hình 
ngộ nghĩnh trên 
vỏ ngao sò.

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐC

Chơi xé giấy Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG

546

Biết xe cắt theo 
đường thẳng 
đường cong và 
dán thành các 
sản phẩm có bố 
cục

Xé cắt theo 
đường thẳng 

đường cong và 
dán thành các

Chơi: “Pha mầu 
nước”

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

Nhận xét sản 
phẩm tạo hình 
về màu sắc, 
hình dáng / 
đường nét.

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐH HĐH HĐH HĐH

557
Nhận xét sản 
phẩm tạo hình 
về màu sắc, 
hình dáng / 
đường nét

Nhận xét sản 
phẩm tạo hình về 
màu sắc, hình 
dáng / đường nét

Lựa chọn, thể 
hiện các hình 
thức vận động 
theo nhạc theo ý 
thích.

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

561

Có khả năng lựa 
chọn và tự thể 
hiện hình thức 
vận động theo 
bài hát, bản 
nhạc

Lựa chọn, thể 
hiện các hình 
thức vận động 
theo nhạc

Tự chọn dụng 
cụ, nguyên vật 
liệu để tạo ra 
sản phẩm theo ý 
thích.

Lớp 
4TA

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

567
Tự chọn dụng 
cụ, nguyên vật 
liệu để tạo ra 
sản phẩm theo ý 
thích

Tự chọn dụng 
cụ, nguyên vật 
liệu để tạo ra sản

Trẻ nói được lên 
ý tưởng sản 
phẩm của mình Lớp 

4TA
Lớp 
học HĐH HĐH HĐH HĐH

569

Có khả năng nói 
lên ý tưởng và 
tạo ra các sản 
phẩm tạo hình 
theo ý thích

Nói lên ý tưởng 
tạo hình của 
mình. Biết tạo ra 
sản phẩm và đặt 
tên cho sản phẩm 
của mình.

Tiết học: Ứng 
dụng EDP “Dự 
án thiết kế 
chuông gió từ 
vỏ ngao, sò, 
ốc”; “Dự án 
thiết kế túi 
giấy”; “Dự án 
làm thuyền nổi 
trên mặt nước”; 
“Tạo hình cây 
xanh”

Lớp 
4TA

Lớp 
học

HĐH
HĐH

HĐH
HĐH

Chia theo lĩnh vực 58 18 16 16



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất     17 12 8 7
- Lĩnh vực nhận thức 7 12 10 13
- Lĩnh vực ngôn ngữ 10 8 6 8
- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 5 20 15 15

Chia theo chế độ sinh 
hoạt

- Lĩnh vực thẩm mỹ 19 63 55 56
Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 59 18 16 16
Trong đó: - Đón trả trẻ     17 12 8 7
- Thể dục sáng 7 12 10 13
- Hoạt động góc 10 8 6 8
- Hoạt động ngoài trời 5 20 15 15
- Vệ sinh ăn ngủ 19 63 55 56
- Hoạt động chiều 59 6 5 4
- Hoạt động trải nghiệm 6 2 2 2
- Hoạt động kết hợp 2 33 25 27

- Tham quan dã ngoại 26 8 10 10



CHỦ ĐỀ: 
"TÁI CHẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT Mục tiêu Nội dung Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh 

Bé chơi 
với giấy 

Lễ hội 1 
- 4

Bé yêu 
môi 

trường 
xanh

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường 
(nếu có)

- Hoạt động lễ hội 0 0 1 0
Giờ nhận thức 1 1 1 1
Giờ ngôn ngữ 0 1 0 0
Giờ TCKNXH 2 1 1 1

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
Tên chủ đề nhánh Số tuần 

thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Những vỏ ngao, sò, ốc xinh 1 Từ 17/03 đến  21/03/2025 Hoàng Minh Thư
Bé chơi với giấy 1 Từ 24/03 đến  28/03/2025 Phạm Thị Châm

Lễ hội 1 – 4 1 Từ 31/03 đến 04/04/2025 Hoàng Minh Thư
Bé yêu môi trường xanh 1 Từ 07/04 đến  11/04/2025 Phạm Thị Châm



III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “ Những vỏ ngao, 
sò, ốc xinh”

Nhánh “  Bé chơi với 
giấy” Nhánh “ Lễ hội 1 - 4” Nhánh “Bé yêu môi 

trường xanh”

Giáo viên

- Tạo môi trường lớp học 
theo chủ đề “Tái chế từ vỏ 
ngao, sò, ốc...”
- Tuyên truyền nội dung 
học tập của trẻ tới phụ 
huynh .
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng 
học tập và các nguyên vật 
liệu cho trẻ chơi:  các loại 
vỏ ngao, sò, ốc, kéo, keo 
dán, len...
- Sưu tầm nhiều hình ảnh 
về các bước tái chế từ vỏ 
ngao, sò, ốc...
- Sưu tầm một số đồ lưu 
niệm được tái chế từ vỏ 
ngao, sò, ốc...
- Video quy chế về tái chế 
từ vỏ ngao, sò, ốc...
- Một số sản phẩm được 
làm từ vỏ ngao, sò, ốc...

- Xây dựng kế hoạch chủ 
đề, lựa chọn nội dung các 
hoạt động phù hợp chủ 
đề.
- Tuyên truyền nội dung 
học tập của trẻ tới phụ 
huynh.
- Thiết kế thùng  đựng 
phân loại rác tái chế do 
phụ huynh và học sinh 
mang đến.
- Tuyên truyền, trao đổi 
trong nhóm zalo của lớp 
về một số hoạt động của 
chủ đề, nhờ phụ huynh trò 
chuyện, cung cấp kiến 
thức cho trẻ về chủ đề.
- Tuyên truyền một số 
hình ảnh, đồ chơi tái chế 
từ giấy
- Trò chuyện, thảo luận, 
chia sẻ kinh nghiệm với 
trẻ về chủ đề.Cung cấp 
cho trẻ một số kiến thức 
về chủ đề tái chế giấy.

- Cung cấp cho trẻ một số 
kiến thức về chủ đề “Lễ 
hội 1-4”
- Tạo môi trường lớp học 
theo chủ đề “Lễ hội 1-4”
- Tuyên truyền nội dung 
học tập của trẻ tới phụ 
huynh .
- Chuẩn bị đầy đủ đồ 
dùng học tập và các 
nguyên vật liệu cho trẻ 
chơi: lõi giấy, giấy màu, 
bìa cattong, kéo, keo dán, 
len...
- Sưu tầm nhiều hình ảnh 
về lễ hội.

- Xây dựng kế hoạch chăm 
sóc giáo dục trẻ theo đúng 
chủ đề, phù hợp với khả 
năng của trẻ.
- Xây dựng MTGD theo 
chủ đề nhánh.
- Một số bài thơ, bài vè 
thuộc chủ đề nhánh: 
+ Không dùng túi nilong,
+ Thùng rác trò chuyện
+ Xe đổ rác.
- Nhạc một số bài hát thuộc 
chủ đề:
+ Không xả rác
+ Bé bảo vệ môi trường;
+ Trái đất tôi yêu màu 
xanh.
- Một số câu chuyện thuộc 
chủ đề nhánh: 
+ Tâm sự của cái hộp
+ Bé và cái vỏ túi nilong
- Một số tranh liên quan 
đến chủ đề nhánh: 
+ Tranh bé nhặt rác
+ Tranh xả rác không đúng 



- Tạo môi trường lớp học 
theo chủ đề “Sự kỳ diệu 
của giây”, lựa chọn nội 
dùng,đồ dùng, đồ  chơi 
hợp lý, đảm bảo an toàn, 
thuận tiện cho trẻ hoạt 
động.
- Chuẩn bị đầy đủ đồ 
dùng học tập và các 
nguyên vật liệu cho trẻ 
chơi:  các loại giấy (giấy 
A4, giấy bìa cứng, giấy 
màu,giấy bao bì),lõi giấy, 
kéo, keo dán, len...
- Sưu tầm nhiều hình ảnh 
về các bước tái chế giấy. 
- Video quy chế về tái chế 
giấy.
- Một số sản phẩm được 
làm từ giấy tái chế.

quy định.
+ Tranh hành vi đúng sai 
liên quan đến chủ đề.
+ Tranh các loại thùng 
rác…
- Một số mẫu liên quan đến 
chủ đề: Trang trí thùng rác, 
máy xử lý rác thải, thùng 
rác đa tiện ích, giỏi treo cây 
từ chai lọ nhựa,…
- Đồ dùng, nguyên liệu để 
cắt xé dán, trang trí, làm 
các dụng cụ như: Thùng 
rác, khung tranh, máy xử lý 
rác, giỏ treo cây từ chai lọ 
nhựa,….
- Làm một số đồ chơi về 
chủ đề: Máy xử lý rác, 
thùng rác di động,…làm từ 
nguyên liệu rác thải tái chế.
- Sưu tầm một số video về 
máy sử lý rác thải.
- Bảng tuyên truyền:
+ Thông báo nội dung học, 
lịch học của chủ đề nhánh, 
nội dung các bài thơ, câu 
chuyện về chủ đề nhánh.
+ Tuyên truyền về tác hại 
của rác thải, các loại rác 



thải độc hại, rác có thể tái 
chế.

Nhà trường

- Chuẩn bị đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho lớp, cho trẻ:  Tài liệu tham khảo hướng dẫn hoạt động  chủ đề, 
đĩa CD có nội dung bài thơ, bài hát về chủ đề
- Sửa chữa, cải tạo những thiết bị hư hỏng.
- Bổ sung cây xanh, con vật tại khu trải nghiệm, khám phá
- Cung cấp một số đồ chơi hiện đại cho lớp để cho trẻ chơi trong chủ đề: Đồ chơi khám phá khoa học, chơi với 
Cát, nước.....
- Xây dựng thực đơn phù hợp theo mùa
- Dự giờ, kiểm tra các hoạt động của trẻ tại nhóm lớp.

Phụ huynh

- Sưu tầm một số đồ chơi, 
nguyên vật liệu hỗ trợ cho 
việc học tập vui chơi của 
trẻ tại lớp: bộ đồ chơi, các 
nguyên vật liệu để làm đồ 
dùng đồ chơi: vỏ ngao, sò, 
ốc...tranh ảnh về các bước 
tái chế vỏ ngao, sò, ốc...
(Phụ huynh có thể cho trẻ 
ra bãi biển sưu tầm một số 
loại vỏ ngao, sò, ốc...)

- Kết hợp cùng giáo viên 
cung cấp một số kiến thức 
về các  đồ dùng đồ chơi 
tái chế giấy.
- Sưu tầm một số đồ chơi, 
nguyên vật liệu hỗ trợ cho 
việc học tập vui chơi của 
trẻ tại lớp: bộ đồ chơi, các 
nguyên vật liệu để làm đồ 
dùng đồ chơi: len, vải 
vụn, bìa cứng...tranh ảnh 
về các bước tái chế giấy...

- Phụ huynh và cô giáo 
chuẩn bị tâm thế cho trẻ 
vui thích khi đến trường.
- Sưu tầm và ủng hộ các 
đồ dùng, đồ chơi, học liệu 
cho chủ đề.
- Kết hợp cùng giáo viên  
cung cấp và củng cố một 
số hiểu biết về ngày lễ hội 
1 - 4
- Hỗ trợ giáo viên  và trẻ 
làm một số đồ dùng đồ 
chơi đúng chủ đề.

- Phối kết hợp với giáo viên 
cung cấp một số kiến thức 
cho trẻ về chủ đề.
- Ủng hộ một số nguyên vật 
liệu tái sử dụng: Chai lọ 
nhựa, bìa giấy, cây xanh...)
- Tạo tâm thế thoải mái cho 
trẻ khi đến lớp.
- Trò chuyện với trẻ để nắm 
bắt được  các loại rác thải, 
tác hại của rác thải.
- Giúp con tìm hiểu về chủ 
đề nhánh thông qua các 
hình thức: Các phương tiện 
truyền thông, tranh ảnh, 
sách báo. 
- Phối hợp cùng cô trong 
công tác giáo  dục trẻ có ý 
thức bảo vệ môi trường: bỏ 



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Đón trẻ vào lớp: Tạo cho trẻ thói quen chào cô, chào bố mẹ (Lựa chọn hình thức chào cô, 
chào bố mẹ trong bảng : “Màn chào hỏi dễ thương”.
- Nhắc nhở trẻ tự cất đồ dùng cá nhân, động viên trẻ khi trẻ có biểu hiện quấy khóc.
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ, thông báo kết quả cân đo cho phụ 

rác đúng nơi quy định, phân 
loại rác thải, tái sử dụng rác 
phù hợp.

Trẻ

- Chuẩn bị tâm thế tốt để 
tích cực tham gia vào các 
hoạt động tại trường lớp.
- Cùng cô tạo môi trường 
hoạt động chủ đề, thiết kế 
đồ dùng đồ chơi đủ cho 
các góc chơi.
- Cùng cha mẹ, thiết kế, 
làm đồ dùng đồ chơi tái 
chế từ rác thải tham gia 
ngày hội tái chế.

- Chuẩn bị tâm thế tốt để 
tích cực tham gia vào các 
hoạt động tại trường lớp.
- Quan sát đồ dùng đồ 
chơi ở các góc chơi
- Quan sát môi trường 
xung quanh trẻ
- Sưu tầm các nguyên liệu 
làm đồ chơi
- Sưu tầm giấy, họa báo, 
bìa, hộp giấy các loại.
- Cùng cô làm tạo môi 
trường về chủ đề : “ Sự kỳ 
diệu của giấy”
- Cùng cha mẹ thiết kế đồ 
dùng đồ chơi bằng giấy....

- Cùng cô tạo môi trường 
hoạt động chủ đề, thiết kế 
đồ dùng đồ chơi đủ cho 
các góc chơi.
- Sưu tầm một số nguyên 
liệu đồ chơi đúng chủ đề.

- Có tâm thế háo hức thích 
được đến lớp học.
- Trẻ chuẩn bị cùng cô một 
số hoạt động cho chủ đề 
nhánh: Sưu tầm các loại 
tranh ảnh, họa báo liên 
quan đến rác thải, tác hại 
của rác thải đối với môi 
trường sống.
- Trẻ cùng cô chuẩn bị một 
số nguyên vật liệu, sản 
phẩm chủ đề nhánh: Thùng 
rác tự tạo, bìa cát tông, hộp 
đồ dùng đã qua sử dụng, 
chai lọ nhựa....



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

huynh, đặc biệt là trẻ suy dinh dưỡng để cùng kết hợp chăm sóc trẻ.
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về trang phục của trẻ khi đến lớp (tránh trường hợp trẻ mặc 
quá mỏng manh vào những hôm trời lạnh)
- Nhắc nhở nhẹ nhàng, nếu có trường hợp trẻ mang tiền, đồ chơi, quà bánh đến lớp.
- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Quan sát nhanh biểu hiện của trẻ nếu có biểu hiện bất thường.
- Thể hiện sự an ủi với bạn bè và người thân.
- Cho trẻ chơi đồ chơi tự chọn.
- Nghe nhạc thiếu nhi bài hát “Bé bảo vệ môi trường; Em vẽ môi trường màu xanh; Chung 
tay bảo vệ môi trường; Bé quét nhà; Kun bảo vệ môi trường; Trái đất này là của chúng mình”
- Điểm danh, ổn định lớp, gắn ảnh : “Bảng trực nhật”, “Bảng sinh nhật tháng 04”

2 Thể dục sáng

* Khởi động: 
+ Trẻ đi với các kiểu đi: Kiễng gót, mũi bàn chân, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm.
* Trọng động: 
Tập 5 động tác Tập vơi vòng,  kết hợp với  nhạc bài hát: “ Nắng sớm” 
+ Hô hấp: Hít vào thở ra.
+ Tay: Co và duỗi tay, 2 tay vỗ vào nhau.
+ Bụng lườn: Quay sang trái, sang phải.
+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ
(Có thể tập nhảy dân vũ theo khối bài hát: Kun bảo vệ môi trường, Trái đất này là của chúng 
mình)
- TCVĐ : Mèo đuổi chuột ( Cáo và Thỏ, Giăng lưới bắt cá, Kéo co,Câu ếch)
* Hồi tĩnh: Thư giãn nhẹ nhàng.



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 
1

“Nhữn
g vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh”

Ngày 
17/03/2025

Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo:
Nhận thức

- Tên HĐH: Ứng 
dụng 5E “Những 

vỏ ốc xinh”

Ngày 
18/03/2025

Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo:

Thể chất 
- Tên HĐH: Trèo 

qua ghế dài 
1,5x30cm

Ngày 
19/03/2025

Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo:

Thẩm mỹ
- Tên HĐH: Ứng 
dụng EDP “Dự 

án thiết kế 
chuông gió từ vỏ 

ngao, sò, ốc”

Ngày 
20/03/2025

Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo:

Ngôn ngữ
- Tên HĐH: 

Truyện “Chiếc 
vỏ của Ốc”

Ngày 
21/03/2025

Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo:

Thẩm mỹ
- Tên HĐH: 

Chia nhóm có số 
lượng 4 thành 2 

phần

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 
2

“Bé 
chơi 
với 

giấy”

Ngày 
24/03/2025

Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo:

Nhận thức
- Tên HĐH: Ứng 

dụng 5E “Quy 
trình tái chế 

giấy”

Ngày 
25/03/2025

Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo:

Ngôn ngữ
- Tên HĐH: Vè 

tái chế

Ngày 
26/03/2025

Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo:

Thẩm mỹ
- Tên HĐH: Ứng 
dụng EDP “Dự 
án thiết kế túi 

giấy”

Ngày 
27/03/2025

Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo:

Nhận thức
- Tên HĐH: So 
sánh sự khác 

nhau giữa hình 
tam giác với 

hình tròn 

Ngày 
28/03/2025

Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo:

Thẩm mỹ
- Tên HĐH: Dạy 

KNCH “Con 
diều giấy”



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 
3

“Lễ hội 
1 - 4”

Ngày 
31/03/2024

Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo:

Nhận thức
- Tên HĐH: Ứng 
dụng 5E “Khám 
phá lễ hội đua 
thuyền rồng”

Ngày 
01/04/2025

Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo:

Thể chất
- Tên HĐH: Bật 
nhảy từ trên cao 
xuống 30-35cm

Ngày 
02/04/2025

Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo:

Thẩm mỹ
- Tên HĐH: Ứng 
dụng EDP “Dự 
án làm thuyền 
nổi trên mặt 

nước”

Ngày 
03/04/2025

Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo:

Nhận thức
- Tên HĐH: Đo 
độ dài bằng 1 

đơn vị đo

Ngày 
04/04/2025

Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo:

Ngôn ngữ
- Tên HĐH: Đi 

cầu đi quán

Nhánh 
4

“Bé yêu 
môi 

trường 
xanh”

Ngày 
07/04/2025

Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo:

Nhận thức
- Tên HĐH: Ứng 

dụng 5E “Rác 
thải và phân loại 

rác thải”
(Nghỉ lễ GTHV)

Ngày 
08/04/2025

 Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo:

Thể chất
- Tên HĐH: 

Ném trúng đích 
bằng 1 tay

Ngày 
09/04/2025

Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo:

Thẩm mỹ
- Tên HĐH: Ứng 
dụng EDP “Tạo 
hình cây xanh”

Ngày 
10/04/2025

Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo:

Ngôn ngữ
- Tên HĐH: 

Truyện “Tiếng 
kêu cứu của 
rừng xanh”

Ngày 
11/04/2025

Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo:

Nhận thức
- Tên HĐH: 

VĐMH “Kun 
bảo vệ môi 

trường”

Nhánh 
1

“Nhữn
g vỏ 

ngao, 
sò, ốc 

- HĐCCĐ: Tìm, 
trò chuyện báu 
vật trong cát (Tìm 
vỏ ngao, sò, ốc 
trong bể cát)
 - TCVĐ: Tôm 

- Quan sát gian 
hàng bán đồ lưu 
niệm của địa 
phương tại khu 
vực chợ quê của 
nhà trường.

- HĐCCĐ:  In 
hình vỏ ngao, sò, 
ốc bằng phấn trên 
sân.
- TCVĐ: Mò cua, 
bắt ốc.

- HĐCCĐ: Dùng 
sản phẩm Tạo 
hình các con vật 
từ vỏ ngao, sò, ốc 
để trang trí bồn 
hoa. 

- HĐCCĐ: Ngày 
hội tái chế 
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng..
- Chơi tự do tại 
khu vực vận 



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

xinh” cua cá.
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời.

- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba.
- Chơi tự do với 
các đồ chơi tự 
chọn.

- Chơi tự do tại 
khu vực vận 
đông: bóng, đá 
cầu, đánh gôn...

- TCVĐ: Cua cắp
- Chơi tự do tại 
khu
vực vận đông: 
bóng, đá cầu, 
đánh gôn...

đông: bóng, đá 
cầu, đánh gôn...

Nhánh 
2

“Bé 
chơi 
với 

giấy”

- Quan sát: Sự 
thấm hút nước 
của giấy.
- TCVĐ: Chong 
chóng quay.
- Chơi tự do tại 
khu vực vận động 
tại sân trường: 
bóng, đá cầu, 
đánh gôn...

- HĐCCĐ:Thí 
nghiệm về sự đổi 
màu giấy ăn.
- TCVĐ: Bé 
chơi cùng giấy 
báo.
- Chơi tự do: tại 
khu vực khám 
phá, sỏi, cát, nước 
(Phía sân sau của 
trường).

- Quan sát: Thả 
thuyền giấy.
- TCVĐ: Đá cầu 
giấy.
- Chơi tự do tại 
khu vực vườm 
ươm.

- HĐCCĐ:Thí 
nghiệm “Hoa nở 
trong nước”
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời.

- Quan sát sự 
phát triển của 
vườn rau cải.
- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do tại 
khu vực vườn cổ 
tích.

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
3

“Lễ hội 
1 - 4”

- HĐCCĐ: Trò 
chuyện về ngày lễ 
hội 1 - 4
 - TCVĐ: Tôm 
cua cá.
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời.

- HĐCCĐ: Vẽ 
thuyền trên sân
 - TCVĐ: Giăng 
lưới bắt cá
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời.

- HĐCCĐ: Chăm 
sóc vườn hoa
 - TCVĐ: Chi chi 
chành chành
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời.

- HĐCCĐ: Quan 
sát thời tiết
 - TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời.

- HĐCCĐ: Trò 
chuyện về hội 
đua thuyền rồng
 - TCVĐ: Đua 
thuyền
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời.



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 
4

“Bé yêu 
môi 

trường 
xanh”

- HĐCCĐ: Bé 
ươm mầm cây 
kim giao (khu 
thiên nhiên)
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột.
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời.
(Nghỉ lễ GTHV)

- HĐCCĐ: Thử 
nghiệm sự biến 
đổi màu hoa (Khu 
mafwu nước)
- TCVĐ: Ném 
còn 
- Chơi tự do tại 
khu vực vận 
đông: bóng, đá 
cầu, đánh gôn...

- HĐCCĐ: Nhặt 
lá cây khô, tạo 
hình trên sân 
trường
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do tại 
khu vực vườm 
ươm.

- Quan sát: Trò 
chuyện về tác 
dụng của cây 
xanh đối với môi 
trường.
- TCVĐ: Ném 
bóng vào rổ.
- Chơi tự do tại 
khu vực vận 
đông: Bóng, đá 
cầu, đánh gôn...

- HĐCCĐ:  Lao 
động tập thể: Nhổ 
cỏ dại, tỉa lá úa ở 
bồn hoa cây cảnh.
- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do tại 
khu vực vườn cổ 
tích.

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

- Nhận biết dạng chế biến đơn giản của 1 số thực phẩm, món ăn.
- Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Rèn luyện thao tác rửa mặt. rửa tay bằng xà phòng.
- Trò chuyện với trẻ về việc không ăn uống đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh tật (Trò 
chơi: Bé đoán món ăn; Phân biệt thực phẩm thức ăn sạch an toàn)
- Bé thực hành mời cô, mời bạn khi ăn.
- Nhắc nhở trẻ không kén chọn thức ăn và ăn hết suất.
- Rèn trẻ bỏ rác đúng nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ nhận biết khi bị ép ăn, lời khen lời chê.
- Hướng dẫn cách ngủ: Chiều nằm ngủ, phân biệt bạn trai, bạn gái khi đi ngủ, nằm ngủ ngay 
ngắn, không nói chuyện trong giờ ngủ.



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 
1

“Nhữn
g vỏ 

ngao, 
sò, ốc 
xinh”

- Chơi xếp hình 
từ vỏ ngao sò 
- Vận động theo 
nhạc: “Bé yêu 
biển lắm”

- Vẽ màu nước 
trên vỏ ngao, sò
- Chơi trò chơi: 
“Cua cắp”

- Nhóm 1: Hoạt 
động phòng âm 
nhạc: Dạy trẻ 
múa dân gian bài 
“Trống cơm”
- Nhóm 2: Hoạt 
động tầng vòm 
vườn cổ tích.

- Nhóm 1:Làm 
kẹp tóc từ ốc
- Nhóm 2: Chơi 
matxa chân từ 
vỏ ngao, sò, ốc...

- Ngày hội 
“Thời trang bé 
với những vỏ 
ngao, sò, ốc 
xinh)

-Hình thức: 
Mời phụ huynh 
tham gia trình 
diễn thời trang 
cùng cô và trẻ.

Nhánh 
2

“Bé 
chơi 
với 

giấy”

- Tìm hiểu hiểu 
biết của trẻ về 
“giấy”
- Hoạt động sắp 
xếp, phân loại 
giấy trẻ sưu tầm

- Rèn kỹ năng  
sử dụng kéo cắt 
giấy theo dải dài 
để làm quả cầu 
giấy.
- Hướng dẫn trò 
chơi:  Tung, bắt 
cầu giấy.
 

- Rèn kỹ năng xé 
giấy vụn.
- Bé thực hành 
gập giấy tạo. 
thành hình đơn 
giản theo hướng 
dẫn.

- Nhóm 1: Hoạt 
động phòng âm 
nhạc: Dạy trẻ 
nhảy dân vũ 
theo bài hát: 
Baby shark.
- Nhóm 2: Hoạt 
động phòng thư 
viện sách tuổi 
thơ.

- Dạy trẻ bài hát: 
“Con diều giấy”.
- Nêu gương 
cuối tuần.6

Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
3

“Lễ hội 
1 - 4”

-Tô màu tranh 
đua thuyền rồng
-Chơi 1 số trò 
chơi dân gian

- Nhóm 1: Hoạt 
động phòng âm 
nhạc: Dạy trẻ 
nhảy dân vũ theo 
bài hát: Baby 
shark.

-Nhóm 1: Sắp 
xếp, cất dọn đồ 
dùng đồ chơi tại 
lớp học.
-Nhóm 2: Hoạt 
động tầng vòm

-Trẻ tìm hiểu về 
một số hoạt 
động của ngày lễ 
hội.
-Chơi trò chơi: 
“Xi mo khoai”

- Lau dọn vệ 
sinh lớp học 
chuẩn bị đồ 
dùng chủ đề 
mới.
- Nêu gương 



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Nhóm 2: Hoạt 
động phòng thư 
viện sách tuổi 
thơ.

cuối tuần.

Nhánh 
4

“Bé yêu 
môi 

trường 
xanh”

- Bé cùng “mài 
chì, mài sáp” để 
tìm hiểu về gân 
lá.
- Chơi “Thả lá”
(Nghỉ lễ GTHV)

- Nhóm 1: Hoạt 
động phòng âm 
nhạc: Dạy múa: 
“Em vẽ môi 
trường mầu 
xanh”
- Nhóm 2: Làm 
tranh từ lá, cây 
khô

- Nhóm 1: Hoạt 
động phòng âm 
nhạc: Nhảy dân 
vũ  Kun bảo vệ 
môi trường.
- Nhóm 2: Hoạt 
động tại sân 
khấu ngoài “Kể 
chuyện về những 
chiếc lá nhỏ)

- Nhóm 1: Hoạt 
động tại khu vực 
trình diễn trang 
phục tái chế từ 
hoa lá khô.
- Nhóm 2:
Chơi các  trò 
chơi dân gian

- Lau dọn vệ 
sinh lớp học 
chuẩn bị đồ 
dùng chủ đề 
mới.
- Nêu gương 
cuối tuần.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Phân phối vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị N1 N2 N3 N4

1
Góc phân 

vai
Nấu ăn

- Trẻ kể được tên và 
dạng chế biến của một 
số món ăn quen thuộc.
- Trẻ biết thỏa thuận 
chơi tại nhóm và nhận 
vai chơi của mình.
- Trẻ biết trao đổi với 
nhau cách làm 1 số 

*Hoạt động chơi của 
trẻ:
- Trẻ nhận vai chơi, 
mặc trang phục đầu 
bếp.
- Bàn bạc trong nhóm 
hôm nay sẽ nấu món 
gì?

- Tranh gợi ý hình 
ảnh trẻ đang nấu 
bếp đang nấu ăn.
+ Nguyên liệu để 
chế biến các món 
ăn : Các loại đồ chơi 
hải sản
+ Gia vị chế biến 

x x x x



món ăn ngon.
-Biết sắp xếp bàn ăn , 
bày các món ăn theo 
sở thích.
-Biết giới thiệu các 
món ăn giàu chất dinh 
dưỡng
-Tạo được thái độ ân 
cần, lịch sự khi khách 
đến nhà hàng

- Gắn quy trình chế 
biến.
+ Nấu các món ăn 
đơn giản.  
- Mời chào khách, 
giới thiệu các món ăn 
của nhà hàng. 
+ Bày hàng, phục vụ 
khách ón uống.
- Cô đến theo dõi và 
giúp đỡ trẻ khi trẻ cần 
giúp.
- Cô nhận xét, nhắc 
trẻ cất đồ chơi gọn 
gàng.
* Các trò chơi:
- Quán lẩu gia đình
- Nhà hàng đặc sản 
biển.
- Đầu bếp tí hon: nấu 
rau luộc rau xào, cá 
rán, cá hấp, cá kho, 
đậu rán....

các món hải sản: Cà 
chua, me, ớt, xả, 
gừng, thìa là....
- Đồ chơi nấu ăn.
- Bàn ghế, khăn trải 
bàn, giỏ hoa, giấy 
ăn..
* Thiết kế bảng 
biểu
- Quy trình chế biến 
món lẩu hải sản.
- Quy trình món cá 
hấp, cá rán.
-Quy trình chế biến
món nem hải sản.
- Các loại hải sản đồ 
chơi: tôm cua, cá, 
mực, ngao sò.
- Một số loại thực 
phẩm khác: đậu, 
bánh, hoa quả.
- Bàn ghế, đồ chơi 
nấu ăn.
- Bộ trang phục đầu 
bếp.
- Tranh hướng dẫn 
kỹ năng bày bàn 
tiệc, lô tô các loại 
thực phẩm.

x x x x



Bán 
hàng

-Trẻ biết chào mời 
khách, cảm ơn khách 
hàng, biết phân loại, 
sắp xếp, bày các sản 
phẩm là các đồ dùng, 
đồ chơi tái chế  theo 
nhóm.
- Trẻ có kỹ buộc dây, 
đóng gói hàng, gắn 
mác sản phẩm, ghi giá 
tiền
-Biết thể hiện ngôn 
ngữ, hành động, thái 
độ của vai chơi
-Biết liên kết với góc 
chơi: Tạo hình và một 
số góc chơi khác, thể 
hiện vai chơi và thỏa 
thuận khi chơi
-Tỏ thái độ lịch sự, ân 
cần khi khách đến 
mua hàng.
-Biết lấy và cất đồ 
chơi đúng nơi quy 
định

- Cô trò chuyện với 
trẻ về chủ đề.
- Cô giới thiệu góc 
chơi, giới thiệu nội 
dung chơi.
- Tổ chức cho trẻ 
chơi:
+ Trẻ đóng vai người 
bán hàng: Chào mời 
khách mua và bán 
hàng
+ Sắp xếp mặt hàng 
theo nhóm, gắn mác 
sản phẩm,ghi giá tiền 
trên sản phẩm, buộc 
dây treo sản phẩm để 
bán...
+ Cùng các bạn bán 
hàng tạo thêm một số 
sản phẩm để bày bán.
- Nhóm trẻ đóng vai 
người mua hàng lựa 
chọn sản phẩm, xem 
thông tin về sản 
phẩm, hỏi giá, trả tiền.
- Cô quan sát trẻ chơi 
và có thể nhập vai 
chơi với trẻ hoặc cô 
tạo tình huống để trẻ 

- Bảng theo dõi tên 
mặt hàng và số 
lượng bán được.
- Rổ đựng tờ quảng 
cáo sản phẩm....
-Một số đồ dùng, đồ 
chơi tái chế do cô và 
trẻ cùng làm:
+ Đồ dùng đồ chơi 
góc nấu ăn: Một số 
thực phẩm, cá, 
tôm… để nấu ăn.
+ Một số đồ lưu 
niệm làm từ vỏ 
ngao. sò, ốc...
+ Túi sách, vòng cổ, 
vòng tay, quần áo 
tái chế từ giấy, 
nilon, vỏ chai nhựa, 
vỏ ngao, sò, ốc...
- Rổ đựng các tờ 
quảng cáo sản 
phẩm.
- Kéo, giấy màu, 
băng dính, bấm 
ghim, hồ dán...

x x x x



giao lưu giữa các 
nhóm chơi với nhau.
- Nhận xét góc chơi.
(Động viên khuyến 
khích trẻ, nhắc nhở 
khi trẻ có hành vi chơi 
chưa tích cực, uốn 
nắn các hành vi chưa 
tốt ở trẻ)
*Trò chơi :
- Bán hàng :
+ Cửa hàng tiện ích.
+ Siêu thị nhỏ của bé
+ Cửa hàng đồ lưu 
niệm.

Góc 
xây 

dựng

- Trẻ thỏa thuận phân 
công công việc cho 
từng bạn trong nhóm 
và biết thể hiện vai 
chơi của mình.
-Củng cố kỹ năng, 
xếp cạnh, xếp chồng, 
lắp ghép các đồ dùng 
đồ chơi tạo thành 
khuôn viên công trình 
nhà máy tái chế,xây 
dựng các xưởng, khu 
nhà máy sản xuất.
- Trẻ biết xếp gạch 

- Nhóm bàn bạc chủ 
đề chơi, bầu trưởng 
nhóm.
- Trưởng nhóm phân 
công công việc cho 
các thành viên trong 
nhóm.
-Thành viên trong 
nhóm: Chơi theo công 
việc được giao.
- Cô báo quát và 
khuyến khích trẻ chơi 
tích cực, sáng tạo.
* Các trò chơi:

- Đồ chơi lắp ghép, 
các khối hộp, gạch, 
cây xanh, hàng rào, 
các hộp, khối…
- Tranh gợi ý về các 
thao tác xây xưởng, 
nhà máy sản xuất.
+ Một số loại hoa, 
cây xanh, cổng, 
hàng rào.
+ Mẫu gợi ý xây 
xưởng, nhà máy sản 
xuất.
+ Tranh gợi ý về 

x

   x

x x x



xây hàng rào xung 
quanh ngôi nhà, vườn 
hoa
- Trẻ biết lắp ráp nhà, 
cây, bể...
- Biết sử dụng nguyên 
vật liệu thay thế.

- Xây xưởng mỹ nghệ 
đồ lưu niệm từ vỏ 
ngao, sò, ốc...
- Xây nhà máy giấy 
Hồng Hà.
- Xây nhà máy tái chế 
từ các loại rác thải (vỏ 
chai nhựa, túi nilon).
- Xây nhà máy thu 
gom rác thải.

quy trình xây dựng, 
lắp ghép công trình 
xây dựng xưởng, 
nhà máy.
- Tranh gợi mở góc 
chơi.

  x

  x

   x

2
Góc học tập Toán

- Trẻ biết lựa chọn trò 
chơi mà mình thích
- Biết chơi đúng cách, 
biết 
Tương tác với bạn
- Giữ gìn trật tự khi 
chơi
- Xếp đồ dùng gọn 
gàng khi chơi

- Tạo ra các loại hình 
học từ các loại bìa 
giấy, họa báo.
+ Đếm số lượng các 
sản phẩm tái chế là đồ 
dùng đồ chơi trong 
phạm vi 4.
- Nối số lượng trong 
phạm vi 4.
- Tách đồ dùng thành 
các nhóm nhỏ.
+ Trò chơi: Phân loại 
đồ dùng tái chế theo 
chất liệu.
- Chơi: Bảng chun 
học toán.
- Các hoạt động:
+ Cô giới thiệu góc 
chơi.

- Bảng gai
- Giấy, bìa các loại, 
kéo.
- Bút sáp màu, giấy 
A4, kéo.
- Thẻ số
- Bảng gài
- Bảng gắn số lượng 
trong phạm vi 4.
- Lô tô, đồ chơi tái 
chế
- Bảng chun học 
toán

- Thiết kế biểu bảng.
- Các loại tranh ảnh 
, họa báo cũ,
- Bút, giấy vẽ, sáp 

x

   

x

 

  x x



Khám 
phá 

chủ đề.

- Trẻ chơi các trò chơi 
có nội dung về  chủ 
đề.
- Biết sắp xếp, lựa 
chọn, phân loại các đồ 
dùng, đồ chơi phù hợp 
với nội dung khám 
phá.

+ Trẻ nhận vai chơi
+ Cô bao quát trẻ, 
hướng dẫn trẻ chơi 1 
số trò chơi mới.
* Các trò chơi Khám 
phá chủ đề
- Chủ đề: “Bé chơi 
với giấy”
+ Các loại giấy
+ Các sản phẩm tái 
chế từ giấy 
+ Bé chơi gì với giấy
+ Chơi:  Đếm số 
lượng đồ dùng đồ 
chơi tái chế.
+ Chơi: Thêm bớt đồ 
dùng đồ chơi tái chế.
- Chủ đề: “Làm đồ 
chơi từ rác thải nhựa”
+ Các loại vỏ chai 
nhựa, túi nilon.
+ Ích lợi và tác hại 
của chai nhựa, túi 
nilon.
+ Bé chơi gì với chai 
nhựa, túi nilon
+ Chơi: Đếm số lượng 
đồ dùng đồ chơi tái 
chế

màu, kéo.
- Một số loại chai 
nhựa, túi nilon, 
giấy, vỏ ngao sò ốc 
khác nhau.

  x

   x

  x



+ Các sản phẩm tái 
chế từ rác thải nhựa.
+ Chơi: Thêm  bớt đồ 
dùng đồ chơi tái chế.
- Chủ đề: “Những vỏ 
ngao, sò, ốc xinh”
+ Các loại vỏ ngao, 
sò, ốc ở quê hương 
bé.
+ Các sản phẩm tái 
chế
từ vỏ, ngao, sò, ốc
+ Chơi: Đếm số lượng 
đồ dùng đồ chơi tái 
chế
+ Chơi: Thêm bớt đồ 
dùng đồ chơi tái chế.
- Chủ để: “Bé yêu môi 
trường xanh”
- Trò chơi: Tìm đường 
đến xưởng tái chế rác 
thải.
- Trò chơi: Tìm đường 
đến cửa hàng máy lọc 
không khí.
+ Chơi: Nối theo thứ 
tự các chữ số từ 1-5
+ Chơi: Thêm bớt đồ 
dùng đồ chơi tái chế.

x

  
  

  
 x



3
Góc

nghệ thuật Âm 
nhạc

- Hứng thú tham gia 
hát các bài hát theo 
chủ đề.
- Thể hiện cảm xúc 
khi biểu diễn.
- Biết sử dụng các 
dụng cụ âm nhạc khi 
biểu diễn.
- Biết vận động theo 
nhạc và gõ đệm theo  
tiết tấu.
- Biết sử dụng trang 
phục biểu diễn phù 
hợp.

* Âm nhạc:
- Hát, múa, vận động 
theo nhạc các bài hát 
trong chủ điểm: 
+ Con diều giấy
+ Em yêu cây xanh
+ Em đi trồng cây
+ Em vẽ môi trường 
màu xanh.
+ Chung tay bảo vệ 
môi trường
+ Trái đất này là của 
chúng mình
+ Con diều giấy
+ Nhảy dân vũ Baby 
Shark; Kun bảo vệ 
môi trường.
+ Múa dân gian: 
“Trống cơm”

- Sân khấu cho trẻ 
biểu diễn.
- Các loại trang 
phục biểu diễn (váy, 
quần áo, mũ, dây 
nơ, hoa cài đầu...)
- Dụng cụ âm nhạc: 
Trống, thanh la, 
đàn, sắc xô, 
micaro...

x x x x

Tạo 
hình

- Trẻ dùng các kỹ 
năng đã học để tạo 
sản phẩm bằng các 
nguyên liệu khác nhau 
để tạo ra các sản 
phẩm: Trang phục, 
máy ảnh, đồ dùng đi 
du lịch, thực phẩm, đồ 
dùng chánh nắng 
mưa, đồ dùng đựng 

* Các hoạt động:
- Cô giới thiệu góc 
chơi và những nguyên 
vật liệu trong góc.
- Trẻ nhận vai chơi và 
về góc chơi.
- Trẻ dùng các nguyên 
vật liệu khác nhau để 
tạo ra nhiều sản phẩm.
- Trẻ cất đồ dùng, đồ 

- Các nguyện vật 
liệu đa dạng:
+ Giấy màu các loại 
, kéo, hồ dán, vải 
vụn, lá khô.
- Một số nguyên học 
liệu (giấy vo, giấy
vẽ, sáp màu, giấy
thủ công, thùng cát
ton, sỏi,hộp giấy)

   x x x x



nước, trang trí thùng 
rác, trang phục bạn 
trai, bạn gái mùa hè
- Biết sử dụng các 
nguyên liệu để tạo ra 
sản phẩm.

chơi đúng nơi quy 
định.
* Các trò chơi:
- Chủ đề : Bé chơi với 
giấy.
+ Gấp giấy, vo giấy, 
xé giấy vụn làm 
nguyên liệu tạo hình.
+ Làm đồ chơi từ 
giấy: Gấp túi giấy, 
làm mũ giấy.
+ Gấp quạt, thuyền, 
hoa bằng giấy
+ Làm quả cầu giấy
+ Làm dây cờ , dây 
hoa bằng giấy.
+ Xé dán tranh rỗng
+ Làm đồ chơi từ các 
loại vỏ hộp giấy.
+ In hình, vẽ tranh 
trên giấy.
+ Bồi giấy làm các 
loại quả.
- Chủ đề: Làm đồ 
chơi từ rác thải nhựa
+ Vẽ, tô màu trang trí 
chai nhựa.
+ Vẽ tranh trên nền 
túi nilon

- Giấy màu, giấy vẽ
màu nước.
- Các loại vỏ ngao 
sò, chai nhựa, túi 
nilon đã qua sử 
dụng, các loại hoa 
và lá cây khô.
- Tranh mẫu kỹ 
năng 
tạo hình sử dụng các
nguyên vật liệu  
khác nhau.

   x

x

x



+ Làm đồ chơi từ chai 
nhựa: Búp bê, lọ hoa, 
chậu cây cảnh.
+ Làm dụng cụ âm 
nhạc từ chai nhựa, 
làm hoa từ chai nhựa.
+ Làm tranh từ nắp 
chai nhựa.
+ Thiết kế thời trang 
từ túi nilon
- Chủ đề:Bé  có thể 
làm gì với hoa lá khô
+ Làm đồ chơi từ hoa 
lá khô: Làm khung 
tranh, các loại 
tranh,hoa...
+ Ép cánh hoa tươi 
tạo thành những cánh 
hoa khô.
- Chủ đề: Những vỏ 
ngao, sò, ốc, xinh
+ Pha màu nước.
+ Thổi màu nước, tô 
màu trên các vỏ ngao, 
sò, ốc.
+ Vẽ hình ngộ nghĩnh 
trên vỏ ngao, sò, mo 
mực.
+ Làm các đồ chơi 

x

x



lưu niệm từ vỉ ngao , 
sò, ốc: Xâu vòng ốc , 
chuông  gió, những 
con vật đáng yêu....
+ In hình ngao sò, 
ốc...
+ Làm khuôn in từ vỏ 
ngao, sò.

4
Ứng dụng 

Steam

- Phát triển sự sáng 
tạo của trẻ qua các 
nguyên liệu, phế liệu.
- Trẻ tập chung vào 
tích hợp các yếu tố 
như: Toán học, khoa 
học, công nghệ, chế 
tạo, nghệ thuật, kỹ 
năng xã hội để tạo ra 
những sản phẩm tái 
chế từ giấy, vỏ chai 
nhựa, túi nilon, vỏ 
ngao, sò, ốc.
- Trẻ biết phối hợp 
với cha mẹ để tạo ra 
sản phẩm.

* Hoạt động chơi 
của trẻ:
- Trẻ nhận góc chơi
- Gợi ý cho trẻ thiết 
kế một số đồ chơi tái 
chế.
- Trẻ chia sẻ kinh 
nghiệm, hiểu biết của 
mình về một số đồ 
dùng đồ chơi tái chế.
- Phụ huynh và trẻ 
cùng thảo luận, đưa ra 
ý tưởng chung trong 
nhóm, thiết kế các sản 
phẩm tái chế
- Nhận xét đưa ra 
những kết luận và 
phương án cho những 
buổi chơi sau.
* Các trò chơi:
- Nhà máy sản xuất 

- Biểu bảng thiết kế 
quy trình làm đồ 
dùng đồ chơi tái 
chế.
- Các nguyên liệu: 
Giấy, vỏ chai nhựa, 
túi nilon, vỏ ngao sò 
các loại, các lại hoa 
và lá cây khô.
- Kéo, băng dính, hồ 
dán, keo, lắp chai....

   x

x

x

x

x x



giấy
- Xưởng sản xuất đồ 
chơi bằng chai nhựa
- Xưởng thiết kế thời 
trang bằng nilon
- Xưởng làm tranh từ 
hoa lá cây khô.
- Khu sản xuất đồ lưu 
niệm miền biển.

x

x

5 Văn học - Trẻ làm quen với  
cách đọc sách tranh 
truyện tranh từ trái 
sang phải, từ trên 
xuống dưới, lật mở 
sách nhẹ nhàng.
- Thể hiện sự thích 
thú với sách truyện và 
biết giữ gìn sách.
- Trẻ chủ động kể 
chuyện theo tranh, kể 
chuyện bằng sa bàn, 
rối đáng yêu.
- Biết nhận và thể 
hiện vai chơi và giao 
tiếp. trong nhóm chơi
- Biết làm allbum, 
đóng thành quyển.
- Trẻ vẽ, tô màu tranh

* Các hoạt động:
- Trẻ nhận vai chơi
- Quá trình chơi:
- Trẻ chơi có nề nếp
- Cô bao quát trẻ chơi
- Gợi ý cho trẻ một số 
trò chơi mới
- Cô nhập vai chơi với 
trẻ nếu trẻ có lúng 
tung khi chơi.
- Nhận xét vai chơi.
* Các trò chơi:
- Đọc thơ: Thuyền 
giấy; Không dùng túi 
nilon; Đừng nhé bé 
ơi; Vì sức khỏe ngày 
mai.
- Xem truyện: Tâm sự 
của vỏ hộp; Câu 
chuyện về vỏ sữa.

- Kỹ năng gợi ý 
cách lật mở, xem 
sách.
- Tranh các câu 
chuyện, bài thơ về 
chủ đề.
- Sa bàn rối, các loại 
rối tay.
- Một số phụ kiện 
hỗ trợ trẻ kể chuyện 
sáng tạo với rối.
- Ngôi nhà rối.
- Allbum về chủ đề.
- Giấy, bút cho trẻ  
tô màu các nhân vật 
trẻ thích.

x

x

x

x

x

  x
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- Kể chuyện sáng tạo 
theo tranh; đồ chơi tái 
chế.
- Làm tranh chuyện 
sáng tạo về chủ đề.
- Kể chuyện bằng các 
loại rối.

x
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